
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH LƯ 

 
 

Số:  317/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bình Lư, ngày 14   tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp hóa chất 

khử trùng tiêu độc môi trường, vắc xin, vật tư tiêm phòng bệnh định kỳ cho 

đàn gia súc, tiêm phòng dại chó, mèo trên địa bàn xã Bình Lư năm 2026 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LƯ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 ngày 

25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật 

đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, 

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản 

lý sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 01/4/2026 của UBND xã Bình 

Lư về việc Phân bổ, bổ sung kinh phí để tổ chức phục vụ công tác bầu cử và một 

số nhiệm vụ phát sinh năm 2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 06/02/2026 của UBND xã về 

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn gia súc, tiêm 

phòng dại chó, mèo; tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn 

xã Bình Lư năm 2026; 

Theo đề nghị của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bình Lư tại Tờ trình 

số 45/TTr-VP ngày 14 tháng 4 năm 2026 và Báo cáo thẩm định số 224/BC-KT 

ngày 14/4/2026 của Trưởng phòng Kinh tế xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói 

thầu: Cung cấp hóa chất khử trùng tiêu độc môi trường, vắc xin, vật tư tiêm phòng 

bệnh định kỳ cho đàn gia súc, tiêm phòng dại chó, mèo trên địa bàn xã Bình Lư 

năm 2026, gồm các nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất khử trùng tiêu độc môi trường, vắc 

xin, vật tư tiêm phòng bệnh định kỳ cho đàn gia súc, tiêm phòng dại chó, mèo 

trên địa bàn xã Bình Lư năm 2026. 
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2. Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bình Lư. 

3. Tổng dự toán: 295.254.200 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi lăm 

triệu, hai trăm năm mươi tư nghìn, hai trăm đồng). 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

3. Nguồn vốn: Giao tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 01/4/2026 của 

UBND xã Bình Lư. 

4. Kế hoạch đấu thầu: (Theo biểu chi tiết đính kèm). 

Điều 2. Giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bình Lư chịu trách nhiệm tổ 

chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt đảm bảo tuân thủ theo đúng 

các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế xã; Giám 

đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                     
- Như Điều 3; 

- TT: Đảng ủy, HĐND xã (B/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ VN xã; 

- Phòng GD số 10 - KBNN KV IV; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Như Hợp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Hóa chất phun khử trùng tiêu độc, vắc xin, vật tư tiêm phòng bệnh 

định kỳ cho đàn gia súc, tiêm phòng dại chó, mèo xã Bình Lư năm 2026 
(Kèm theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 14/4/2026 của UBND xã Bình Lư) 

 

STT Nội dung hỗ trợ ĐVT 

Tổng 

nhu 

cầu 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Mức 

hỗ trợ 

(%) 

 Tổng tiền  

(đồng)  

 Ghi 

chú  

Tổng cộng I+II+III         295.254.200   

I 
Vắc xin tiêm phòng, hóa chất khử trùng tiêu 

độc 
        264.450.200   

1 Vắc xin tiêm phòng   14.240     116.550.200   

- THT trâu, bò (10 liều/lọ) (Keo phèn) Liều  1.060 6.090 100 6.455.400   

- LMLM trâu, bò type O (10 liều/lọ)  Liều  1.060 19.200 100 20.352.000   

- THT lợn (10 liều / lọ) Liều  4.520 4.200 100 18.984.000   

- Dịch tả Lợn (10 liều/ lọ) Liều  4.520 4.200 100 18.984.000   

- Vắc xin Dại chó, mèo  Liều  3.080 16.810 100 51.774.800   

2  Hóa chất khử trùng tiêu độc         147.900.000   

- Hóa chất Lít 1.020 145.000 100 147.900.000   

II Vật tư tiêm phòng, phun khử trùng         25.404.000   

1 Tiêm phòng cho trâu, bò, lợn         7.960.000   

- Kim tiêm số 16 (Tiêm trâu 10 liều/cái) Cái 212 2.500 100 530.000   

 - Kim tiêm số 12 (Tiêm lợn 20 liều /cái) Cái 452 2.500 100 1.130.000   

 - Xi lanh Inox 20ml (35 bản x 2 cái/bản) Cái 70 90.000   6.300.000   

2 Tiêm phòng cho chó mèo         10.794.000   

 - Bơm tiêm dại 5 ml (5 liều/ cái) Cái 616 2.500 100 1.540.000   

- Kim tiêm số 9 (5 liều/cái) Cái 616 2.500 100 1.540.000   

- Găng tay cao su (5 liều/đôi) Đôi 616 4.000 100 2.464.000   

- Thùng bảo ôn (đựng vắc xin) Cái 35 150.000 100 5.250.000   

3 Vật tư phun khử trùng tiêu độc         6.650.000   

- Ủng (2 đôi/bản) Đôi 70 90.000 100 6.300.000   

- Khẩu trang (10 chiếc/bản) Chiếc 350 1.000 100 350.000   

III Chi khác         5.400.000   

1 Chi phí thẩm định giá         5.400.000   



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Cung cấp hóa chất khử trùng tiêu độc môi trường, vắc xin, vật tư tiêm phòng bệnh định kỳ cho đàn gia súc, 

tiêm phòng dại chó, mèo trên địa bàn xã Bình Lư năm 2026  

(Kèm theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2026 của UBND xã Bình Lư) 

 

Stt 

 

 

Tên chủ 

đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

 

Nguồn vốn 

 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

 

 

Thời gian 

tổ chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

 

 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

1 

Trung 

tâm Dịch 

vụ Tổng 

hợp xã 

Bình Lư 

Cung cấp hóa 

chất khử trùng 

tiêu độc môi 

trường, vắc 

xin, vật tư tiêm 

phòng định kỳ 

cho đàn gia 

súc, tiêm 

phòng Dại chó, 

mèo trên địa 

bàn xã Bình 

Lư năm 2026 

Cung cấp hóa 

chất khử trùng 

tiêu độc môi 

trường, vắc xin, 

vật tư tiêm 

phòng định kỳ 

cho đàn gia súc, 

tiêm phòng Dại 

chó, mèo trên 

địa bàn xã Bình 

Lư năm 2026 

289.854.200 

Nguồn kinh phí 

không thường 

xuyên năm 2026 

(Quyết định số: 

260/QĐUBND 

ngày 01/4/2026 

của UBND xã 

Bình Lư về việc 

Phân bổ, bổ sung 

kinh phí để tổ 

chức phục vụ 

công tác bầu cử 

và một số nhiệm 

vụ phát sinh năm 

2026) 

Chỉ định 

thầu 
 15 ngày 

Tháng 4 

năm 2026 

Trọn 

gói 
45 ngày 

  

Tổng giá gói thầu 289.854.200 
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